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DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
LỚP: 8/7

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 8004 Văn Nguyễn Thành An 31/03/2008 1  

2 8008 Nguyễn Hà Mai Anh 28/07/2007 1  

3 8014 Phạm Quỳnh Anh 29/05/2008 1  

4 8038 Tạ Lê Khang Duy 25/07/2008 2  

5 8045 Đoàn Huỳnh Công Đức 05/06/2008 2  

6 8069 Nguyễn Đặng Trường Huy 23/08/2008 3  

7 8081 Hồ Nguyên Khang 29/11/2008 4  

8 8085 Nguyễn Tuấn Khang 17/04/2007 4  

9 8088 Trần Bảo Khánh 01/07/2008 4  

10 8092 Nguyễn Anh Khoa 18/04/2008 4  

11 8095 Phạm Trần Anh Khoa 15/04/2008 4  

12 8106 Mai Anh Kiệt 16/11/2007 5  

13 8112 Hà Nguyễn Phương Linh 14/11/2008 5  

14 8122 Nguyễn Hải Duy Long 16/10/2008 5  

15 8123 Nguyễn Minh Long 04/12/2008 5  

16 8135 Nguyễn Ngô Nhật Minh 01/11/2008 6  

17 8148 Lê Ngọc Kim Ngân 02/02/2008 6  

18 8166 Nguyễn Thiện Nhân 12/12/2007 7  

19 8167 Ngô Phương Nhật 29/07/2008 7  

20 8170 Nguyễn Ái Nhi 22/06/2008 7  

21 8171 Nguyễn Ngọc Nhi 24/03/2008 7  

22 8168 Lê Thanh Ngọc Nhi 09/04/2008 7  

23 8173 Trần Nguyễn Yến Nhi 16/09/2008 7  

24 8192 Thiều Hoàng Phúc 14/06/2008 8  

25 8196 Đặng Hồng Phương 11/04/2008 8  

26 8210 Nguyễn Thành Tài 28/11/2008 9  

27 8212 Lưu Thành Tâm 13/04/2008 9  

28 8234 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 04/06/2008 10  

29 8235 Nguyễn Thanh Thư 22/11/2008 10  

30 8243 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 09/07/2008 10  

31 8244 Nguyễn Quang Tiến 06/12/2008 10  

32 8250 Phan Nguyễn Xuân Trang 27/05/2006 11  

33 8255 Khưu Nguyễn Ngọc Trân 03/03/2008 11  

34 8262 Huỳnh Quốc Triệu 19/01/2008 11  

35 8266 Huỳnh Thanh Trúc 29/11/2008 11  

36 8268 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/07/2008 11  

37 8274 Hoàng Khả Tuấn 25-12-2008 11  

38 8278 Huỳnh Phạm Phương Tuệ 28/02/2008 12  

39 8294 Phan Hoàng Bảo Vy 26/11/2008 12  

40 8292 Phạm Như Ngọc Vy 07/07/2008 12  
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STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

41 8297 Hà Thiên Ý 19/03/2008 12  

Danh sách này có 41 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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